
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 
–––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Số:            /CV-UBND 

V/v Triển khai các hoạt động 

trợ giúp xã hội trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

 

Tuần Giáo, ngày         tháng 12 năm 2020 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 4782/LĐTBXH-BTXH ngày 04/12/2020 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021; Công văn số 2611/SLĐTB&XH-BTXH, ngày 15/12/2020  của Sở 

Lao động-TBXH tỉnh Điện Biên về việc triển khai các hoạt động trợ giúp xã hội 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  

UBND huyện Tuần Giáo yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

những nội dung công việc sau: 

1. Thực hiện chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng 

- Thường xuyên rà soát, xét duyệt hồ sơ, thực hiện đúng, đủ, kịp thời cho các 

đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 

21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo 

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Điện Biên 

quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

đối với các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng trên địa bàn. 

- Triển khai rà soát những trường hợp còn vướng mắc do chưa có chứng 

minh thư nhân dân hoặc thông tin giữa các loại giấy tờ cá nhân không khớp 

nhau để kịp thời giải quyết chính sách đối với người cao tuổi neo đơn thuộc hộ 

nghèo, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng đầu năm 2021. Rà soát, bổ sung Giấy 

chứng nhận khuyết tật cho những trường hợp đủ điều kiện và thực hiện chế độ 

hỗ trợ cho gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. 

2. Thực hiện chúc thọ, mừng thọ đối với Người cao tuổi 

UBND các xã, thị trấn Phối hợp với Phòng Lao động-TBXH huyện, Ban Đại 

diện hội người cao tuổi các cấp thực hiện việc chúc thọ, mừng thọ đối với Người 

cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi theo quy định tại Quyết định số 

31/2019/QĐ-UBND, ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy 

định về mức trợ cấp, trợ giúp và tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

3. Rà soát, lập danh sách đối với hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu (Biểu dự kiến phân bổ cho các xã, thị trấn 1,3 kèm 

theo) 
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 Rà soát, xác định số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu, lập danh sách đề nghị UBND huyện Quyết định hỗ trợ kịp thời, 

đảm báo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết. Việc rà soát phải chính xác, đúng 

đối tượng, cụ thể: 

- Về đối tượng: Được hỗ trợ lương thực trong dịp tết Nguyên đán là những 

hộ nghèo, hộ thuộc diện khó khăn đột xuất mà không có khả năng về tiền, lương 

thực để ăn Tết, hộ chỉ gồm người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không 

có nguồn thu nhập, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ không người nuôi dưỡng.  

- Về mức hỗ trợ: Hỗ trợ 15 kg gạo/người đối với tất cả các thành viên hộ 

gia đình thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

4. Rà soát, lập danh sách đối với hộ gia đình thiếu đói trong dịp giáp hạt 

năm 2021 (Biểu dự kiến phân bổ cho các xã, thị trấn 2,4 kèm theo). 

- Về đối tượng: Rà soát, xác định số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong 

thời gian giáp hạt năm 2021. Việc rà soát phải chính xác đúng đối tượng, đúng 

số tháng thiếu đói, đảm bảo công bằng, khách quan, không cào bằng bình quân, 

cụ thể: Là các thành viên trong hộ gia đình thiếu đói trong và sau mất mùa, thiên 

tai hỏa hoạn, lũ lụt, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác. 

- Về mức hỗ trợ: Hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng, trong thời gian không quá 

03 tháng. 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các khối, bản tổ chức họp dân để bình xét 

công khai, dân chủ, chặt chẽ và đúng đối tượng (không xét tràn lan) và báo cáo 

danh sách đề nghị (kèm theo biên bản của các khối, bản) về phòng Lao động-

TBXH huyện tổng hợp chậm nhất ngày 25/12/2020 để UBND huyện xem xét, 

Quyết định trợ cấp kịp thời cho các đối tượng. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ 

đạo triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                             
- Như trên;                                                                                           

- UBND tỉnh;   

- Sở Lao động-TBXH tỉnh;    

- TT Huyện ủy;      

- TT HĐND huyện;      

- Lãnh đạo UBND huyện;         

- Lưu VP.                                                                                                                                                                                                                                                            

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mùa Va Hồ 
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Biểu 1 

BIỂU TỔNG HỢP DỰ KIẾN 

 PHÂN BỔ GẠO TRỢ GIÚP THIẾU ĐÓI 

DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số: …….. /CV-UBND, ngày ……. tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo) 

       

SST Xã/Thị trấn 
Số hộ 

(Hộ) 

Số khẩu 

(người) 
15kg/người Tổng số gạo (Kg) 

Ghi chú 

  

1 Chiềng Đông 70 336 15 
                            

5.040  
  

2 Mường Thín 57 224 15 
                            

3.360  
  

3 Nà Sáy 45 220 15 
                            

3.300  
  

4 Mường Khong 46 260 15 
                            

3.900  
  

5 Thị trấn Tuần Giáo 20 100 15 
                            

1.500  
  

6 Quài Tở 80 400 15 
                            

6.000  
  

7 Quài Cang 85 426 15 
                            

6.390  
  

8 Chiềng Sinh 67 336 15 
                            

5.040  
  

9 Quài Nưa 80 352 15 
                            

5.280  
  

10 Pú Nhung 70 350 15 
                            

5.250  

Thiệt hại do mưa 

đá 

11 Rạng Đông 60 310 15 
                            

4.650  
  

12 Ta Ma 50 280 15 
                            

4.200  
  

13 Phình Sáng 51 306 15 
                            

4.590  
  

14 Mùn Chung 50 300 15 
                            

4.500  
  

15 Nà Tòng 50 260 15 
                            

3.900  
  

16 Mường Mùn 60 300 15 
                            

4.500  
  

17 Pú Xi 60 310 15 
                            

4.650  
  

18 Tỏa Tình 50 254 15 
                            

3.810  
  

19 Tênh Phông 40 250 15 
                            

3.750  
  

Tổng 
                        

1.091  

                         

5.574 
  

                        

83.610    
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Biểu 2 

 BIỂU TỔNG HỢP DỰ KIẾN  

PHÂN BỔ GẠO CỨU ĐÓI GIÁP HẠT NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số: …….. /CV-UBND, ngày ……. tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo) 

        

SST Khối/bản 

Thiếu đói giáp hạt  

Ghi Chú Số hộ 

(Hộ) 

Số khẩu 

(người) 
15kg/tháng 

Số 

tháng 

hỗ trợ 

Số gạo(kg) 

1 Xã Chiềng Đông 
              

130  

                     

650  

                      

15  

                             

1  

                            

9.750    

2 Xã Chiềng Sinh 
              

117  

                     

588  

                      

15  

                             

1  

                            

8.820    

3 Xã Mường Khong 
                

80  

                     

400  

                      

15  

                             

1  

                            

6.000    

4 Xã Nà Sáy 
                

95  

                     

476  

                      

15  

                             

1  

                            

7.140    

5 Xã Mường Thín 
              

100  

                     

500  

                      

15  

                             

1  

                            

7.500    

6 Xã Mường Mùn 
              

110  

                     

550  

                      

15  

                             

1  

                            

8.250    

7 Xã Nà Tòng 
                

95  

                     

476  

                      

15  

                             

1  

                            

7.140    

8 Xã Mùn Chung 
              

110  

                     

500  

                      

15  

                             

1  

                            

7.500    

9 Xã Pú Xi 
              

105  

                     

562  

                      

15  

                             

1  

                            

8.430    

10 Xã Pú Nhung 
                

70  

                     

350  

                      

15  

                             

1  

                            

5.250  

Thiệt hại do 

mưa đá 

11 Xã Phình Sáng 
                

70  

                     

371  

                      

15  

                             

1  

                            

5.565    

12 Xã Ta Ma 
                

90  

                     

450  

                      

15  

                             

1  

                            

6.750    

13 Xã Tỏa Tình 
                

60  

                     

300  

                      

15  

                             

1  

                            

4.500    

14 Xã Quài Nưa 
              

110  

                     

550  

                      

15  

                             

1  

                            

8.250    

15 Xã Quài Cang 
              

120  

                     

600  

                      

15  

                             

1  

                            

9.000    

16 Xã Quài Tở 
              

110  

                     

550  

                      

15  

                             

1  

                            

8.250    

17 Xã Tênh Phông 
                

60  

                     

300  

                      

15  

                             

1  

                            

4.500    

18 Xã Rạng Đông 
                

70  

                     

350  

                      

15  

                             

1  

                            

5.250    

19 thị trấn Tuần Giáo 
                

20  

                     

100  

                      

15  

                             

1  

                            

1.500    

Tổng: Huyện Tuần Giáo 

          

1.722  

                

8.623    1 

                      

129.345    
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Biểu 3 

         DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 

HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH 

THIẾU ĐÓI TRONG DỊP TẾT TÂN SỬU NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số: …….. /CV-UBND, ngày ……. tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo) 

         

STT Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Thiếu đói tết  

Nguyên nhân Số 

khẩu 

Hỗ 

trợ 

15kg/

khẩu 

Số gạo 

được hỗ 

trợ (Kg) 

Ví dụ            

1 Lò Thị Dung  1940 
Bản 

Hốc  
1 15 15 

Cao tuổi cô đơn 

không có thu nhập 

2 …… …… …… …  …   

 3  .....  ....          

Tổng            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

        

Biểu 4 

         DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 

HỖ TRỢ  CỨU ĐÓI GIÁP HẠT NĂM 2021 XÃ .......... 

(Kèm theo công văn số: …….. /CV-UBND, ngày ……. tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo) 

         

SST Họ tên chủ hộ 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Thiếu đói (giáp hạt) 

Nguyên 

nhân Số 

khẩu 

Số 

tháng 

hỗ trợ 

Số gạo 

(15Kg) 

Số gạo 

được hỗ 

trợ (Kg) 

Ví dụ               

1 Lò Thị Dung  1970 
Bản 

Hốc  
5 1 15 75 Mất mùa 

2 …… …… …… … … … …   

 3  .....  ....             

Tổng               
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